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10Hoạt động 2. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VÀ  XÂY DỰNG THIẾT BỊ BOOT THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC CHỨC NĂNG SAO LƯU, PHỤC HỒI HỆ ĐIỀU HÀNH.


10a. Mục đích của hoạt động


10b. Nội dung hoạt động


10c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh


11d. Cách thức tổ chức hoạt động
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CHỦ ĐỀ: SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 10 THEO CHUẨN UEFI
1. TÊN CHỦ ĐỀ: SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 10 THEO CHUẨN UEFI
(Số tiết: 03 – Lớp 10)
2. MÔ TẢ CHỦ ĐỀ
     Hiện nay đa số các máy tính đều sử dụng hệ điều hành windows 10 là khá phổ biến, với học sinh để cài đặt, sao lưu và phục hồi lại hệ điều hành này lại gặp rất nhiều khó khăn do chưa hình dung được cách thức tiến hành như thế nào, và trên thực tế rất nhiều người cài win 10 thông qua các bản ghost trên mạng lại không thể boot được vào win để sử dụng. Để góp phần giải quyết được điều đó cho học sinh và tìm ra giải pháp hiệu quả, đơn giản nhất để cho học sinh tự tay làm được các công việc trên.
     Học sinh sẽ tìm hiểu và vận dụng kiến thức các bài đã học trong chương trình tin học 10 (Bài 10- Khái niệm hệ điều hành, Bài 12- Giao tiếp với hệ điều hành, Bài 13- Một số hệ điều hành thong dụng) và tìm hiểu các kiến thức trên mạng để tạo 1 chiếc usb hoặc HDD BOX có khả năng boot trên các máy tính chạy chuẩn Legacy, UEFI. Sau khi hoàn thành, học sinh sẽ cài được win10 thông qua các bản ghost và tạo các bản sao lưu thông qua các thiết bị nhớ trên.
3. MỤC TIÊU
a. Kiến thức:
- Vận dụng được các kiến thức về hệ điều hành để tạo được usb hoặc HDD BOX  giải quyết được các công việc theo yêu cầu; 
- Vận dụng kiến thức về hệ điều hành để cài đặt, sao lưu, phục hồi hệ điều hành  để giải quyết các vấn đề tương tự.
b. Kĩ năng:
- Tính toán, phân chia được dung lượng các ổ đĩa ban đầu để cài hệ điều hành win 10 (Ổ đĩa C) và các ổ đĩa khác dùng để lưu trữ dữ liệu;
- Lập kế hoạch cá nhân/nhóm để tạo được thiết bị usb hoặc hdd box boot được.
- Rèn luyện kĩ năng tính toán, sử dụng được các thiết bị phần cứng, phần mềm máy tính và kỹ năng hợp tác nhóm.
- Trình bày, bảo vệ được sản phẩm của mình, phản biện được các ý kiến thảo luận;
- Tự nhận xét, đánh giá được quá trình làm việc cá nhân và nhóm.
c. Phẩm chất:
- Nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động học;
- Yêu thích sự khám phá, tìm tòi và vận dụng các kiến thức học được vào giải quyết nhiệm vụ được giao;
- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, giúp đỡ nhau trong nhóm, lớp;
- Có ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn kĩ thuật và giữ gìn vệ sinh chung khi thực nghiệm.
d. Năng lực:
- Tìm hiểu về máy tính, cụ thể về các thiết bị  nhớ của máy tính và kỹ năng sử dụng các phần mềm.
- Giải quyết được nhiệm vụ thiết kế thiết bị nhớ để boot vào hệ thống 
- Hợp tác với các thành viên trong nhóm để thống nhất cách thực hiện và phân công thực hiện; 
- Tự nghiên cứu kiến thức qua thầy giáo, bạn bè, trên mạng Internet, lên kế hoạch thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và đánh giá.
4. THIẾT BỊ
- Các thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, điện thoại…
- Nguyên vật liệu và dụng cụ để chế tạo và thực hành việc phục hồi và tạo bản sao lưu
· USB, HDD BOX
· Dây cáp kết nối;
· Máy tính
· Mạng Internet
5. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ TẠO 
USB / HDD BOX BOOT 
(Tiết 1 – 45 phút)

a. Mục đích của hoạt động
- Học sinh tham gia đóng góp ý kiến về các yêu cầu cần thiết để thiết kế được thiết bị khởi động, nêu ý tưởng để thực hiện được yêu cầu và sự cần thiết phải tự tạo 1 thiết bị di động để xử lý hệ điều hành khi gặp sự cố.

- Học sinh tiếp nhận được nhiệm vụ và nắm vững yêu cầu "Thiết kế và chế tạo usb/ hdd box boot” các file, thiết bị (do giáo viên cung cấp) theo các tiêu chí đánh giá sản phẩm như sau:
+ Thiết lập được thiết bị di động một cách nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả

+ Biết cách phân chia ổ đĩa theo nhu cầu của bản thân
+ Biết cách truy câp, thiết lập bios theo các chuẩn 

+ Thực hiện được cài win10 qua các bản ghost không bị lỗi khởi động

+ Biết cách tạo các bản sao lưu theo đúng chuẩn để khôi phục hệ thống khi cần.

- Học sinh hiểu rõ yêu cầu vận dụng kiến thức về hệ điều hành để thiết kế và thuyết minh cách thức thiết kế trước khi sử dụng nguyên vật liệu, dụng cụ cho trước (dó giáo viên cung cấp) để chế tạo và thử nghiệm.
b. Nội dung hoạt động
 - Giáo viên chiếu một số hình ảnh về hệ điều hành windows 10, 1 video về việc khởi động máy tính không vào được hệ điều hành.
- GV tổ chức cho HS giải quyết tình huống:  Thông qua tình huống HS khám phá kiến thức: học sinh tự tìm hiểu về một số hệ điều hành phổ biến trong thực tế, các khái niệm về các chuẩn bios, chuẩn ổ cứng hiện nay để xác định được công việc mình sẽ làm gì khi khôi phục lại hệ thống và tạo bản sao lưu hệ thống.
[image: image1.jpg]



- Từ tình huống khám phá kiến thức, GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện dự án thiết kế được thiết bị khởi động và cách sử dụng các phần mềm khi truy cập vào để giải quyết được yêu cầu.

- GV thống nhất với HS về kế hoạch triển khai chủ đề và tiêu chí đánh giá sản phẩm của chủ đề. 

- Xác định nhiệm vụ chế tạo thiết bị nhớ để boot vào hệ thống
· Tải công cụ tạo boot (trên mạng) cụ thể ở đây là DLC BOOT 2019
· Làm theo các bước đã được hướng dẫn (giáo viên in ra các bước hướng dẫn)
· Chạy thử xem thiết bị đã boot được chưa
c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh
- Mô tả và giải thích được các bước làm ra thiết bị boot và thử nghiệm trên máy tính thật hoặc máy ảo.
- Xác định được kiến thức, kỹ năng cần sử dụng để thiết kế, chế tạo usb/hdd box boot theo các tiêu chí đã cho.
d. Cách thức tổ chức hoạt động
Bước 1. Đặt vấn đề, chuyển giao nhiệm vụ:

-   Giáo viên chiếu một số hình ảnh về hệ điều hành windows 10, 1 video về việc phục hồi/ cài lại win khi khởi động máy tính không vào được hệ điều hành.
-  Giáo viên giao cho học sinh quan sát 1 video chạy trên thiết bị máy tính  để học sinh hiểu được quá trình boot bằng usb/ hdd box như thế nào.

-  Học sinh quan sát ghi nhận xét mô tả và giải thích vào vở cá nhân; trao đổi với bạn (nhóm đôi hoặc 4 học sinh);

Bước 2. HS giải quyết tình huống khám phá kiến thức.

GV đặt tình huống: Vậy tình huống trên lỗi là gì, vì sao không khởi động được vào hệ điều hành, có các nguyên nhân khả năng nào? 

- Giáo viên xác nhận kiến thức cần sử dụng là về hệ điều hành và giao nhiệm vụ cho học sinh tìm hiểu trong sách giáo khoa, trên mạng internet để thực hiện việc tạo thiết bị boot.

-  GV chia HS thành các nhóm hoạt động. GV nhận xét, chốt kiến thức về sự cần thiết về việc thực hiện việc cài/ phục hồi hệ điều hành sao cho hiệu quả không xảy ra lỗi khi khởi động.
Bước 3. Giao nhiệm vụ cho HS và xác lập yêu cầu của sản phẩm

- GV nêu nhiệm vụ: Các nhóm sẽ thực hiện dự án “SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 10 THEO CHUẨN UEFI”.

- Giáo viên giao cho học sinh tìm hiểu về các kiến thức về hệ điều hành nhất là các đặc điểm của hđh windows 10, các kiến thức về bios, ổ đĩa, sao lưu và phục hồi hệ điều hành.

- Học sinh ghi lời mô tả và giải thích vào vở cá nhân; trao đổi với bạn (nhóm đôi hoặc 4 học sinh); trình bày và thảo luận chung.
Bước 4. GV thống nhất kế hoạch triển khai dự án:

	Hoạt động chính
	Thời lượng

	Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ dự án
	Tiết 1 

	Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và chuẩn bị bản thiết kế sản phẩm để báo cáo.
	4 ngày (HS tự học ở nhà theo nhóm).

	Hoạt động 3: Báo cáo phương án thiết kế.
	Tiết 2

	Hoạt động 4: Chế tạo, thử nghiệm sản phẩm trên máy tính
	4 ngày (HS tự làm ở nhà theo nhóm).

	Hoạt động 5: Trình bày, giới thiệu sản phẩm.
	Tiết 3 


Bước 5: Đưa ra yêu cầu đối với bài báo cáo và bản thiết kế sản phẩm:
HS thiết kế thiết bị di động có chức năng boot cần hiểu rõ các tiêu chí đánh giá sản phẩm như sau: 

+ Thiết lập được thiết bị di động một cách nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả

+ Biết cách phân chia ổ đĩa theo nhu cầu của bản than

+ Biết cách truy câp, thiết lập bios theo các chuẩn 

+ Thực hiện được cài win10 qua các bản ghost không bị lỗi khởi động

+ Biết cách tạo các bản sao lưu theo đúng chuẩn để khôi phục hệ thống khi cần.

Hoạt động 2. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VÀ 
XÂY DỰNG THIẾT BỊ BOOT THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC CHỨC NĂNG SAO LƯU, PHỤC HỒI HỆ ĐIỀU HÀNH.
a. Mục đích của hoạt động
  Học sinh hình thành kiến thức mới về việc phục hồi,sao lưu hệ điều hành; các chuẩn của ổ cứng, bios và đề xuất được giải pháp, cách thức tiến hành.
b. Nội dung hoạt động
- Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo về các kiến thức trọng tâm sau:
· Hệ điều hành (Tin học 10 - Bài 10,12,13);
· Tạo thiết bị di động có khả năng boot.
· Cách sử dụng các phần mềm hỗ trợ trên nền window mini (MiniTool Partition Wizard , Acronis true image 2019) 
- GV cung cấp thêm cho học sinh kiến thức có liên quan (nếu thấy cần thiết). 
- Học sinh xây dựng phương án thiết kế và chuẩn bị cho buổi trình bày trước lớp (các hình thức: thuyết trình, poster, powerpoint...). Hoàn thành bản thiết kế và nộp cho giáo viên thiết bị di động.
- Yêu cầu:
· Bản thiết kế chi tiết có kèm hình ảnh, mô tả các bước thực hiện (học sinh chụp ảnh các thao tác để trình chiếu).
· Trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra (đơn giản, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả).
c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh
Kết thúc hoạt động, Hs cần đạt được các sản phẩm sau:

- Bài ghi của cá nhân về các kiến thức liên quan.
- Học sinh xác định và xây dựng được các bước phân chia ổ đĩa, sao lưu, phục hồi.
- Học sinh đề xuất và lựa chọn giải pháp có căn cứ, xây dựng được bản thiết kế đảm bảo các tiêu chí.
- Bài thuyết trình về bản thiết kế.
d. Cách thức tổ chức hoạt động
Bước 1: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh:

· Các thành viên trong nhóm đọc bài: Tin học 10 (Bài 10,12,13)
· Nghiên cứu kiến thức trọng tâm: hệ điều hành, sử dụng các nền tảng phần mềm phục vụ cho nội dung cần thực hiện.
· Xây dựng bản thiết kế theo yêu cầu;
· Lập kế hoạch trình bày và bảo vệ bản thiết kế.
· Cần có bài ghi của cá nhân về các kiến thức liên quan: Các HS trong nhóm chia sẻ với các thành viên khác trong nhóm về kiến thức đã tìm hiểu được. Ghi tóm tắt lại các kiến thức vào vở cá nhân.
· Xây dựng phương án thiết kế, các bước thực hiện các yêu cầu của giáo viên và chuẩn bị cho buổi trình bày trước lớp (các hình thức: thuyết trình, poster, powerpoint...). Hoàn thành bản thiết kế và nộp cho giáo viên.
· Lập kế hoạch trình bày và bảo vệ bản thiết kế.
Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm:

· Tự đọc và nghiên cứu sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo, tìm kiếm thông tin trên Internet…
· Đề xuất và thảo luận các ý tưởng ban đầu, thống nhất một phương án thiết kế tốt nhất;
· Xây dựng và hoàn thiện bản thiết kế;
· Lựa chọn hình thức và chuẩn bị nội dung báo cáo theo hình thức mà nhóm đã lựa chọn.
- Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết.

Hoạt động 3. TRÌNH BÀY VÀ BẢO VỆ BẢN THIẾT KẾ THIẾT BỊ DI ĐỘNG ĐỂ SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 10 THEO CHUẨN UEFI

(Tiết 2 – 45 phút)

a. Mục đích của hoạt động
Học sinh hoàn thiện được cách thực hiện công việc tạo thiết bị  boot di động để sao lưu, phục hồi của nhóm mình và sử dụng các kiến thức nền để giải thích cách hoạt động sản phẩm của mình và phương án thiết kế mà nhóm đã lựa chọn. 
b. Nội dung hoạt động
-  GV tổ chức cho học sinh trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra. 
- Thảo luận, các nhóm khác và GV nêu câu hỏi và phản biện các ý kiến về cách thực hiện; ghi lại các nhận xét, góp ý; tiếp thu và điều chỉnh các bược thực hiện nếu cần.
- GV chuẩn hoá các kiến thức liên quan cho học sinh; yêu cầu hs ghi lại các kiến thức vào vở và chỉnh sửa phương án (nếu có thay đổi)
- Phân công công việc, lên kế hoạch chế tạo và thử nghiệm. 
c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh
- Kết thúc hoạt động, hs cần đạt được sản phẩm là thiết bị boot hoàn chỉnh cho việc thực hiện sao lưu, phục hồi hệ điều hành windows 10:
   + Thiết bị usb/hdd box boot được trên 2 chuẩn legacy và uefi 
   + Các bước thực hiện việc sao lưu , phục hồi hệ điều hành windows 10 khi được điều chỉnh và hoàn thiện. 
d. Cách thức tổ chức hoạt động
Bước 1: Lần lượt từng nhóm trình bày phương án thiết kế trong 5 phút. Các nhóm còn lại chú ý nghe.

Bước 2: GV tổ chức cho các nhóm còn lại nêu câu hỏi, nhận xét về phương án thiết kế của nhóm bạn; nhóm trình bày trả lời, bảo vệ, thu nhận góp ý, đưa ra ý kiến sửa chữa phù hợp.

Một số câu hỏi GV có thể hỏi và định hướng HS thảo luận:

Câu hỏi kiến thức nền
KT1. Hệ điều hành windows 10 thuộc hệ điều hành nào?
KT2. Các ưu điểm của hệ điều hành windows 10 ? 

KT3. Có các chuẩn bios nào hiện nay ? 

KT4. Các chuẩn ổ cứng hiện nay là gì? 
KT5. Để phục hồi hệ điều hành theo chuẩn uefi thì ta cần làm các bước như thế nào?
Câu hỏi định hướng thiết kế:
TK1. Tạo Usb/hdd  box boot bằng cách nào? (nêu và trình bày)
TK2. Tại sao khi phục hồi lại hệ điều hành windows 10 lại bị lỗi không khởi động được ?
Bước 3: GV điều hành, nhận xét, tổng kết và chuẩn hoá các kiến thức liên quan, chốt lại các vấn đề cần chú ý, chỉnh sửa của các nhóm.

Bước 4: GV giao nhiệm vụ cho các nhóm về nhà triển khai thực hiện sản phẩm theo bản thiết kế. 

- Giáo viên đưa ra yêu cầu về:
· Nội dung cần trình bày;
· Thời lượng báo cáo;
· Cách thức trình bày thực hiện và thảo luận.
Hoạt động 4. CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM
THIẾT BỊ DI ĐỘNG ĐỂ SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 10 THEO CHUẨN UEFI

a. Mục đích của hoạt động
- Học sinh dựa vào bản thiết kế đã lựa chọn để tạo ra thiết bị có đầy đủ các công cụ thực hiện được yêu cầu
- Học sinh thử nghiệm, đánh giá sản phẩm và điều chỉnh nếu cần. 
b. Nội dung hoạt động
- Học sinh sử dụng các thiết bị di động (usb/ hdd box)  và tài nguyên sưu tầm trên mạng internet để tạo thiết bị boot
- Trong quá trình chế tạo các nhóm đồng thời thử nghiệm và điều chỉnh nếu cần
c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh
Kết thúc hoạt động, mỗi nhóm có một sản phầm là một thiết bị di động boot  đã được hoàn thiện và thử nghiệm.
d. Cách thức tổ chức hoạt động
-  Giáo viên giao nhiệm vụ:
· Sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ cho trước (hs cần chuẩn bị) để chế tạo theo bản thiết kế;
· Thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm. 
- Học sinh tiến hành chế tạo, thử nghiệm và hoàn thiện sản phầm theo nhóm.
- Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh nếu cần.
Hoạt động 5.  TRÌNH BÀY SẢN PHẨM 

THIẾT BỊ DI ĐỘNG ĐỂ SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 10 THEO CHUẨN UEFI
(Tiết 3 – 45 phút)
a. Mục đích của hoạt động
    Các nhóm học sinh giới thiệu trước lớp về sản phẩm thiết bị của nhóm mình đáp ứng được các yêu cầu sản phẩm đã đặt ra, chia sẻ về kết quả thử nghiệm, đưa ra ý kiến nhận xét, phản biện, giải thích được bằng các kiến thức liên quan; thảo luận và định hướng cải tiến sản phầm (nếu được). 
b. Nội dung hoạt động
- Các nhóm trình bày sản phẩm trước lớp.
- Các nhóm lần lượt báo cáo sản phẩm và trả lời các câu hỏi của GV và các nhóm bạn.
- Đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí đã đề ra:
· Thiết bị di động boot tốt trên 2 chuẩn legacy và uefi;
· Sử dụng các phần mềm trên nền window mini thuần thục phục vụ cho phân chia lại không gian đĩa cho hợp lý (nếu là đĩa cứng mới), biết cách sao lưu, phục hồi hệ điều hành.
· Hệ điều hành windows 10 sau khi phục hồi phải hoạt động tốt không bị lỗi và quá trình khởi động không được quá chậm (nếu các máy tính thực hiện đều cùng 1 phần cứng)
- Chia sẻ, thảo luận để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm.
· Các nhóm tự đánh giá kết quả nhóm mình và tiếp thu các góp ý, nhận xét từ giáo viên và các nhóm khác;
· Sau khi chia sẻ và thảo luận, đề xuất các phương án điều chỉnh sản phẩm;
· Chia sẻ các khó khăn, các kiến thức và kinh nghiệm rút ra qua quá trình thực hiện nhiệm vụ thiết kế và thực hiện.
c. Dự kiến sản phẩm hoat động của học sinh
- Thiết bị di động boot được theo yêu cầu và thực hiện được các yêu cầu của đề tài.
d. Cách thức tổ chức hoạt động
- GV tổ chức cho HS chuẩn bị và thực hiện sản phẩm lần lượt.

- Giáo viên giao nhiệm vụ: các nhóm trình diễn sản phầm trước lớp và tiến hành thảo luận, chia sẻ.
- Học sinh thực hành, thử nghiệm để đánh giá thiết bị di động của mình có hoạt động tốt hay không
- Các nhóm chia sẻ về kết quả, đề xuất các phương án điều chỉnh, các kiến thức và kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thiết kế và chế tạo.
- Giáo viên đánh giá, kết luận và tổng kết. GV có thể nêu câu hỏi lấy thông tin phản hồi:

+ Các em đã học được những kiến thức và kỹ năng nào trong quá trình triển khai chủ đề này?

+ Điều gì làm em ấn tượng nhất/nhớ nhất khi triển khai chủ đề này?
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